
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

B7-TT4 Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SƠN THỦY VIỆT NAM

0110162469

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đồ ăn dặm; Bán buôn sữa và các sản phẩm 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột. Bán buôn đường, trà thảo mộc (không hoạt động tại trụ 
sở)

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt. Bán buôn hàng may mặc. Bán buôn vải, hàng 
may sẵn, giày dép.

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da. Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn 
bình nước, bình sữa, núm vú, dụng cụ ăn uống như chén, đĩa, 
muỗng, ly, hộp chứa thực phẩm.

4649

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

6. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các phòng hát karaoke

9329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SƠN THỦY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON THUY VIETNAM CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: SON THUY VIETNAM COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869.704.858
Email:

Fax:
Website:
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7. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Chi tiết:
–    Giặt khô, giặt ướt, là… các loại quần áo (kể cả loại bằng da 
lông) và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng máy giặt;
–   Nhận và trả đồ giặt cho khách hàng;
–   Giặt chăn, ga, gối đệm, màn, rèm cho khách hàng, kể cả 
dịch vụ nhận, trả tại địa chỉ do khách yêu cầu.

9620

8. Quảng cáo 7310

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

12. In ấn 1811

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

15. Cơ sở lưu trú khác 5590

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610(Chính)

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Kinh doanh thức ăn, thức uống nhanh

5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: quán cà phê, nước giải khát, quán trà sữa (trừ kinh 
doanh quán rượu, bia, quầy bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

20. Hoạt động chiếu phim
Chi tiết: 
    Việc chiếu phim điện ảnh và phim video trong các rạp, hoặc 
ngoài trời hoặc các phương tiện chiếu phim khác;

5914

21. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết:  hoạt động ghi âm

5920

22. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772
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1.000.000.000 VNĐ

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ 
đồ cổ). Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ bình nước, bình sữa, núm vú, dụng cụ ăn uống 
như chén, đĩa, muỗng, ly, hộp chứa thực phẩm; cặp nhiệt độ, 
kem chống hăm da.

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 037099008861

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 4, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B7-TT4 Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐOÀN VĂN SƠN Nam
22/12/1999 Kinh Việt Nam

22/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037099008861
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 4, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B7-TT4 Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VĂN SƠN Nam

22/12/1999 Kinh Việt Nam

22/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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